
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 1, Thôn 5, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

09/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THỊNH PHÁT BÌNH 
PHƯỚC

3801298538

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu sắn lát, hạt điều, hạt điều 
rang muối và các loại nông sản khác

4620

7. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Sơ chế, phơi, sấy nông sản

0163(Chính)

8. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Gia công, sản xuất các mặt hàng nông sản

1030

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Cẩu, xúc, bốc xếp hàng hóa

5224

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ cân hàng hóa. Dịch vụ hỗ trợ khác.

5229

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT 
NHẬP KHẨU THỊNH PHÁT BÌNH PHƯỚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THINH PHAT BINH PHUOC IMPORT 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THINH PHAT BINH PHUOC IMPORT EXPORT CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979658384
Email:

Fax:
Website:
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9.900.000.000 VNĐ

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến, gia công hạt điều

3290

15. Xây dựng nhà để ở 4101

16. Xây dựng nhà không để ở 4102

17. Xây dựng công trình đường sắt 4211

18. Xây dựng công trình đường bộ 4212

19. Xây dựng công trình điện 4221

20. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

21. Xây dựng công trình công ích khác 4229

22. Xây dựng công trình thủy 4291

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San ủi mặt bằng

4312

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038095023131

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

LÊ BÁ THỊNH Nam
10/08/1995 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038095023131
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 5, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ BÁ THỊNH Nam

10/08/1995 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước
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